
Trường: Tiểu học Long Thạnh Mỹ 

     Họ tên:……………………………… 

TOÁN – LUYỆN TẬP 

1. Viết số: 

Năm mươi …50……….                                     Sáu mươi ……………                                    

Năm mươi mốt  ………….                                 Sáu mươi mốt………… 

Năm mươi hai ………….                                   Sáu mươi hai…………. 

Năm mươi ba ………….                                    Sáu mươi ba………….. 

Năm mươi bốn ………….                                  Sáu mươi bốn………… 

Năm mươi lăm ………….                                  Sáu nươi lăm ………… 

Năm mươi sáu ………….                                  Sáu mươi sáu ………… 

Năm mươi bảy ………….                                  Sáu mươi bảy ………… 

Năm mươi tám…………..                                  Sáu mươi tám ………… 

Năm mươi chín ………….                                 Sáu mươi chín ………… 

                                                                            Bảy mươi ……………  
 
  2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

 
  3.Đúng ghi đ, sai ghi s: 

 

 

 


